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TT KHỐI LỚP GVCN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

1 6 

6/1 Lê Thị Lý 0906444659  

6/2 Trịnh Lê Huyền Chinh 0785491481  

6/3 Đoàn Thị Diệu Liên  0912472579  

6/4 Nguyễn Thị Lan 0367142316  

6/5 Trần Lê Hà Giang 0862288415  

6/6 Trương Thị Thùy 0329373131  

6/7 Sử Thục Mi 0353232225  

6/8 Nguyễn Thị Vy 0349840075  

6/9 Bùi Như Thành Nhân 0905554285  

6/10 Nguyễn Thị Hồng Vy 0934841492  

6/11 Phạm Thị Phương Loan 0794603889  

6/12 Ông Thị Diễm 0702343288  

2 7 

7/1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0777531104  

7/2 Mai Thị Hồng Vi 0769415336  

7/3 Vi Thị Hằng 0367681696  

7/4 Nguyễn Thị Tường Duyên 0905368414  

7/5 Nguyễn Thị Như Quỳnh 0764326400  

7/6 Nguyễn Thị Thùy Tâm  0336549632  

7/7 Nguyễn Ái Nhi 0936973587  

7/8 Đậu Thị Mỹ Hằng 0973053454  

7/9 Hồ Thị Hòa 0973799091  

7/10 Phạm Thị Linh 0913883436  

7/11 Lê Thị Vân 0392712294  

7/12 Bùi Thị Hồng Hạnh  0948983132   

7/13 Đặng Nguyễn Hạ Giang 0906107601  



3 8 

8/1 Bùi Xuân Tâm 0782757885  

8/2 Nguyễn Văn Việt 0905671845  

8/3 Ngô Thị Nhụy 0982602456  

8/4 Nguyễn Thị Huyền Diệu 0935686138  

8/5 Lê Thị Ngọc Anh 0906468227  

8/6 Nguyễn Thị Thùy Dương 0988632283  

8/7 Nguyễn Thị Phương Trang 0985316263  

8/8 Hồ Hải Xuân Trang 0934864386  

8/9 Huỳnh Thị Ba 0905151665  

8/10 Phan Thị Cẩm Tú 0905977855  

8/11 Đỗ Thị Thúy Vy 0918625511  

8/12 Nguyễn Thị Thúy Nga 0905554819  

8/13 Bùi Thị Ánh Thu 0762516250  

814 Lê Thị Kim 0935359978  

4 9 

9/1 Đặng Thị Kiều Oanh 0914890505  

9/2 Lê Tuấn Anh 0913104489  

9/3 Hồ Quang 0905145739  

9/4 Đào Thị Phương Dung 0905075441  

9/5 Nguyễn Văn Hoàng  0983884355  

9/6 Nguyễn Thị Lan Phương 0905887689  

9/7 Huỳnh Thị Thùy Dung 0905771703  

9/8 Đỗ Thị Hà 0983354612  

9/9 Phạm Mỹ Vy 0905358997  

9/10 Trịnh Thị Hiệp 0983275084  

9/11 Vũ Thị Tường Anh 0906541316  

9/12 Lê Thúy Hằng  0913737448  

 

 

 

 

 

 

 

 


